
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ II - TRUNG CẤP - NĂM HỌC: 2020 - 2021 

TT Nhóm lớp Môn học Mã đề Mật 
khẩu Lần thi Phòng thi Giờ

  thi Thứ Ngày thi Thời gian Hình 
 thức Họ và tên GV Ghi chú

MÔN CHUNG KHÓA 12

1 02BK12A Tiếng anh TACB 123 2 Online 18h30 2 20/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Đào Thị Thu Vân

2 02BK12A Tiếng anh TACB 123 2 Online 18h30 2 20/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Thị Kim Khang

3 02BK12B Tiếng anh TACB 123 2 Online 18h30 2 20/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Lê Thị Kim Khang

4 02BK12AB Pháp luật PLDC 123 2 Online 19h30 2 20/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hoàng Yến

5 02BK12B4,B5 Tin học THCB 123 2 Online 19h30 2 20/09/2021 60 phút Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung



TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẦN 1 CÓ KẾT QUẢ "KHÔNG ĐẠT" 

STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 12 1193360126 Nguyễn Thị Hữu Oanh 17/11/1984 01KT12D1 Tiếng anh

2 12 2193360206 Dương Tuyết Nhi 22/03/2004 02MK12C1 Tiếng anh

3 12 2193360249 Trương Thị Ngọc Vy 23/09/2004 02KT12C1 Tiếng anh

4 12 2193360219 Thái Gia Hân 19/12/2004 02KT12C1 Tiếng anh

5 12 2193360264 Ngô Mạnh Tiến 06/09/2003 02DL12C1 Tiếng anh

6 12 2193360236 Nguyễn Hồng Nguyên 23/09/1996 02MK12C1 Tiếng anh

7 12 2193360280 Uông Lê Trúc Ly 28/12/2003 02DD12C1 Tiếng anh

8 12 2193360294 Thái Thị Thúy Hồng 10/10/1987 02YS12C1 Tiếng anh

9 12 2193360203 Đoàn Nguyễn Quỳnh Như 29/02/2004 02YS12C1 Tiếng anh

10 12 2193240250 Lê Anh Khoa 06/03/1993 02YS12B1 Tiếng anh

11 12 2193360054 Nguyễn Hoàng Tấn Lộc 05/08/2004 02TM12C1 Pháp luật

12 12 2193360111 Trần Đức Lợi 18/11/2002 02DL12C1 Pháp luật

13 12 2193360280 Uông Lê Trúc Ly 28/12/2003 02DD12C1 Pháp luật

14 12 2193360106 Đinh Thảo Nguyên 12/06/2004 02KT12C1 Pháp luật

15 12 2193360077 Lê Trần Huỳnh Như 24/02/2004 02DL12C1 Pháp luật

16 12 2193360089 Tô Thanh Tùng 02/01/2004 02TM12C1 Pháp luật



STT KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

17 12 2193240138 Nguyễn Thị Nhường 03/02/1983 02SP12B1 Tin học

18 12 2193360186 Hồ Văn Quý 30/10/1995 02YS12D1 Tin học

Tổng danh sách: 18  sinh viên
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NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thụy Thanh Thảo ThS. Lê Nguyễn Hoàng Dung


